
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu: 

1.1 Giới thiệu về gói thầu. 

- Tên Gói thầu: Gói thầu số 03: Chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên cây cảnh 

trên địa bàn thị xã Hương Thủy, đợt 3 năm 2025. 

- Tên Dự toán: Chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên cây cảnh trên địa bàn thị xã 

Hương Thủy, đợt 3 năm 2025. 

- Địa điểm: Trên địa bàn thị xã Hương Thủy, thành phố Huế. 

- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Hương Thủy. 

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính trồng và chăm sóc 

cây xanh, cảnh quan đô thị năm 2025 và năm 2026. 

- Thời gian thực hiện: 12 tháng 

1.2 Quy mô dịch vụ:  

1.2.1. Tại Công viên cầu vượt Thủy Dương (khu vực Kiot cũ)  

- Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 103 cây 

- Duy trì thảm hoa kiểng: 811m2 

- Quét dọn vệ sính đường dạo: 579m2 

- Duy trì trạm đèn: 01 trạm 

 1.2.2. Dưới cầu vượt Thủy Dương (cạnh đường sắt):  

Duy trì thảm hoa kiểng: 1.211m2 

1.2.3. Công viên cầu vượt Thủy Dương (đối diện UBND phường Thủy Dương) 

   - Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 135 cây 

 - Duy trì thảm hoa kiểng: 1.804m2 

 - Duy trì thảm cỏ thuần chủng: 2.244m2 

 - Quét dọn vệ sính đường dạo: 4.101m2 

 - Duy trì trạm đèn 1 chế độ: 03 trạm 

 - Duy trì trạm đèn 2 chế độ: 01 trạm 

 - Duy trì bể phun: 01 bể 

 - Vệ sinh hố xí công cộng: 01 cái 

 - Quét dọn vệ sinh, làm cỏ vỉa hè tiếp giáp công viên: 1.212m2 

 1.2.4. Dải phân cách khu vực cầu vượt Thủy Dương 

 - Duy trì cây cảnh tạo hình: 148 cây 



 - Duy trì thảm hoa kiểng: 392m2 

- Duy trì thảm cỏ thuần chủng: 2.817m2 

1.2.5. Dải phân cách đường Trưng Nữ Vương đoạn từ đường Võ Văn Kiệt đến 

đường Phùng Quán 

- Duy trì cây cảnh tạo hình: 289 cây 

 - Duy trì thảm hoa kiểng: 1.580m2 

 1.2.6. Tại đồng Thanh Lam (Bên cạnh Hukotrans) 

 - Duy trì thảm cỏ 3 lá: 1.415m2 

 - Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình:12 cây 

 1.2.7. Tại đồng Thanh Lam (Đối diện Hukotrans đến đường Tôn Thất Sơn) 

 - Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 218 cây 

 - Duy trì thảm hoa kiểng: 1.192m2 

 1.2.8. Tại đồng Thanh Lam (do UBND phường Thủy Phương bàn giao) 

 a) Khu vực đê Nam Sông Hương 

 - Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 267 cây 

 - Duy trì thảm hoa kiểng: 793m2 

 b) Khu vực dọc Quốc lộ 1A 

 - Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 294 cây 

 - Duy trì thảm hoa kiểng: 6.054m2 

 c) Khu vực dọc khu vực dọc đường sắt Bắc Nam 

 Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 276 cây 

 d) Khu vực tuyến đê ngang 

 Duy trì thảm hoa kiểng: 726m2 

 1.2.9. Khu vực cạnh Kho Bạc 

 - Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 52 cây 

 - Chăm sóc, duy trì cây bóng mát loại 1: 8 cây 

 - Duy trì thảm hoa kiểng: 1.100m2 

 1.2.10. Khu vực các hồ cải tạo (tưới nước cây Cúc bò): 1.430,15m2 

 1.2.11. Làm cỏ các hồ và dọc đường săt 

 1.2.12. Tại đồng Thanh Lam (Trước Kho Bạc, Trung tâm DVNN) 

- Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 15 cây 

- Duy trì thảm hoa kiểng: 225m2 



1.2.13 Tại đồng Thanh Lam (dọc đường sắt) 

Chăm sóc, duy trì cây bóng mát loại 1 (cây Bằng Lăng): 130 cây 

1.2.14. Cây cảnh vỉa hè trước cơ quan Thị ủy và cơ quan UBND thị xã 

- Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 91 cây 

- Duy trì thảm hoa kiểng: 280m2 

1.2.15. Công viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng 

- Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 88 cây 

- Duy trì thảm hoa kiểng: 530m2 

1.2.16. Dải phân cách quốc lộ 1A 

- Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 410 cây 

- Duy trì thảm hoa kiểng: 1.376m2 

- Duy trì, chăm sóc thảm cỏ 3 lá: 1.778 m2 

1.2.17. Tại các bồn hoa trên lề đường dọc theo dải phân cách quốc lộ 1A (từ hạt 

kiểm lâm đến nghĩa trang liệt sĩ) 

- Chăm sóc cây cảnh (Ngâu - kè): 42 cây 

1.2.18. Tại các bồn hoa trên vỉa hè quốc lộ 1A (từ đường Nam Cao đến sân bay 

Phú Bài) 

a) Phía Trái (theo hướng Huế - Đà Nẵng) 

Duy trì thảm hoa kiểng (bông giấy): 511,2 m2 

b) Phía Phải (theo hướng Huế - Đà Nẵng) 

Duy trì thảm hoa kiểng (đai vàng, bông giấy, Bạch Ngọc Anh): 324,7 m2 

1.2.19. Công viên đường 2/9 

- Chăm sóc, duy trì cây cảnh tạo hình: 13 cây 

- Duy trì thảm cỏ nhung sân Golf: 287,77m2 

1.2.20. Quét dọn vệ sinh, làm cỏ vả hè đoan từ đường Nam Cao đến sân bay 

Phú Bài 

- Quét dọn vệ sinh, làm cỏ hai bên vỉa hè QL1 đoạn từ đường Nam Cao đến sân 

bay Phú Bài: 15.312m2 

- Quét rác dọc đường QL1(đoạn từ Đường Nam Cao đến sân bay Phú Bài; tần 

suất quét 1 ngày/lần: 5.108m2 

1.2.21. Duy trì cây Thông trước sân bay Phú Bài 

- Phát quang thảm cỏ không thuần chủng bằng máy: 34.100m2 

- Vận chuyển rác thảm cỏ gốc cây 



  - Chăm sóc cây Thông: 913 cây 

2. Mục tiêu công việc: Duy trì và chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị xã. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

A DUY TRÌ THẢM CỎ 

I 
 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu 

đảo,dải phân cách) 

  

 * Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ theo quy định: 

Lượng nước tưới: 7 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 9 lít/m2 (cỏ không 

thuần chủng). Số lần tưới 195 lần/năm 

1 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm 

1.1 
Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm chạy 

xăng 3 CV 

1.2 
Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm chạy 

điện 1,5 KW 

2 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 

2,1 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công 

3 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 

3.1 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn bằng xe bồn 5 m3 

4 
Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải 

phận cách…) bằng máy bơm 

4.1 
Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải 

phận cách…) bằng máy bơm chạy xăng 3CV 

4.2 
Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải 

phận cách…) bằng máy bơm chạy điện 1,5KW 

5 
Tưới nước thảm cỏ  không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) 

bằng thủ công 

5,1 
Tưới nước thảm cỏ  không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách…) 

bằng thủ công 

6 
Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân  cách…) 

bằng xe bồn 



6,1 
Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân  cách…) 

bằng xe bồn 5m3 

II 
Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu 

đảo, dải phân cách) 

1 Phát thảm cỏ bằng máy 

1.1 Thảm cỏ thuần chủng 

1.2 Thảm cỏ không thuần chủng 

2 Phát thảm cỏ thủ công 

2,1 Thảm cỏ thuần chủng 

2,2 Thảm cỏ không thuần chủng 

3 Xén lề cỏ 

3,1 Xén lề cỏ lá gừng 

3,2 Xén lề cỏ lá nhung 

4 Làm cỏ tạp 

4,1 Làm cỏ tạp 

5 Trồng dặm cỏ 

5,1 Trồng dặm cỏ 

6 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 

6,1 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 

7 Bón phân thảm cỏ 

7,1 Bón phân thảm cỏ 

B DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ 

I Duy trì bồn hoa 

  

 + Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa: 7 lít/m2; 320 

lần/năm 

  

 + Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào: 7 

lít/m2; 195 lần/năm 



1 
Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy 

bơm 

1,1 
Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy 

bơm xăng 

1,2 
Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy 

bơm điện 

2 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh,cây hàng rào bằng thủ công 

2,1 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh,cây hàng rào bằng thủ công 

3 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh,cây hàng rào bằng xe bồn 5m3 

3,1 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh,cây hàng rào bằng xe bồn 5m3 

4 Công tác thay bồn hoa 

4,1 Công tác thay bồn hoa giống 

4,2 Công tác thay bồn hoa giỏ 

5 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 

5,1 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa 

6 Bón phân và xử lý đất bồn hoa 

6,1 Bón phân và xử lý đất bồn hoa 

7 
Duy trì bồn cảnh lá mầu (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng rào 

và không có hàng rào 

7,1 
Duy trì bồn cảnh lá mầu (bao gồm bồn cảnh ở công viên có hàng 

rào) 

7,2 
Duy trì bồn cảnh lá mầu (bao gồm bồn cảnh ở công viên không có 

hàng rào) 

8 Duy trì cây hàng rào, đường viền 

8,1 Duy trì cây hàng rào, đường viền cao <1m 

8,2 Duy trì cây hàng rào, đường viền cao ≥ 1m 

9 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền 

9,1 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền 



II Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình 

  
 + Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây 

cảnh tạo hình: Lượng nước tưới: 7 lít/m2; Số lần tưới: 180 lần/năm 

1 
Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 

máy bơm 

1,1 
Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 

máy bơm xăng 3CV 

1,2 
Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 

máy bơm điện 1,5KW 

2 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công 

2,1 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công 

3 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn  

3,1 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn 5m3 

4 Duy trì cây cảnh trổ hoa 

4,1 Duy trì cây cảnh trổ hoa 

5 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa 

5,1 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa 

6 Duy trì cây cảnh tạo hình 

6,1 Duy trì cây cảnh tạo hình 

III Duy trì cây cảnh trồng chậu 

1 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm 

  
 + Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu: 

Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới: 140 lần/năm 

1.1 
Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm xăng 

3CV 

1.2 
Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm điện 

1,5KW 

2 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công 



2,1 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công 

3 Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 5m3 

3,1 Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn 5m3 

4 Thay đất, phân chậu cảnh 

4,1 Thay đất, phân chậu cảnh 

5 Duy trì cây cảnh trồng chậu 

5,1 Duy trì cây cảnh trồng chậu 

6 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 

6,1 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu 

7 Thay chậu hỏng, vỡ 

7,1 Thay chậu hỏng, vỡ 

8 Duy trì cây leo 

  
Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như 

sau: 

  Lượng nước tưới: 5 lít/cây; Số lần tưới: 145 lần/năm 

8.1 Duy trì cây leo 

C DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT 

I Duy trì cây bóng mát mới trồng 

1 Duy trì cây bóng mát mới trồng 

2 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát 

  
Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì  bồn cỏ chậu được quy 

định như sau: 

  Lượng nước tưới: 20 lít/m2; Số lần tưới: 180 lần/năm 

2.1 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát 

3 Duy trì cây bóng mát loại 1 

4 Duy trì cây bóng mát loại 2 

5 Duy trì cây bóng mát loại 3 



6 Giải tỏa cành cây gãy 

6.1 Giải tỏa cành cây gãy, cây loại 1 

6.2 Giải tỏa cành cây gãy, cây loại 2 

6.3 Giải tỏa cành cây gãy, cây loại 3 

7 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao 

7.1 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, cây loại 1 

7.2 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao, cây loại 2 

8 Gỡ phụ sinh cây cổ thụ 

9 Giải tỏa cây gẫy, đổ 

9.1 Giải tỏa cây gẫy, đổ, cây loại 1 

9.2 Giải tỏa cây gẫy, đổ, cây loại 2 

9.3 Giải tỏa cây gẫy, đổ, cây loại 3 

10 Đốn hạ cây sâu bệnh 

10.1 Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 1 

10.2 Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 2 

10.3 Đốn hạ cây sâu bệnh, cây loại 3 

11 Quét vôi gốc cây 

11.1 Quét vôi gốc cây, cây loại 1 

11.2 Quét vôi gốc cây, cây loại 2 

11.3 Quét vôi gốc cây, cây loại 3 

D CÔNG TÁC DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG VIÊN 

I Duy tu thảm cỏ 

1 Duy tu thảm cỏ mùa mưa 

2 Duy tu thảm cỏ mùa khô 

I Quét dọn vệ sinh 

1 Quét dọn vệ sinh đường nhựa 



2 Quét dọn vệ sinh đường lát Dall 

3 Quét dọn vệ sinh thảm cỏ 

II Làm cỏ đường dạo công viên 

1 Làm cỏ đường dạo công viên đường đất 

2 Làm cỏ đường dạo công viên đường lát Dall, đá 

IV Trồng cây và duy trì thảm hoa công viên 

1 Duy trì cây hoa hoại 2 

  (Bướm vàng, cosmos, dừa cạn,  

  mồng gà ...) 

2 Duy trì cây hoa hoại 1 

  (Hồng, cẩm tú mai, bông giấy, trang 

  nhật …) 

V Duy trì cây cảnh, cây leo 

1 Duy trì cây cảnh 

2 Duy trì cây leo 

VI Duy trì hàng rào 

1 Duy trì hàng rào cảnh 

2 Duy trì hàng rào bảo vệ 

VII Duy trì chậu cảnh 

III Duy trì tượng, bể phun 

IV Vớt váng hồ 

V Duy trì ghế đá công viên 

VI Duy trì phong lan 

VII Phát quang công viên 

VIII Vệ sinh hố xí công cộng 

IX Duy trì bến công viên 



X Bảo vệ công viên 

XI Quản lý điện nước công cộng 

XII Thí nghiệm sưu tầm cây đô thị 

E 
CÔNG TÁC DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT; CẮT SỬA VÀ ĐỐN 

HẠ CÂY; TRỒNG CÂY XANH 

I Sửa cây vướng chướng ngại vật 

1 Sửa cây vướng chướng ngại vật đường dây điện hạ thế, điện thoại 

2 Sửa cây vướng chướng ngại vật đường dây điện cao thế 

3 Sửa cây vướng chướng ngại vật đường dây điện chiếu sáng 

4 Sửa cây gỡ dây tơ hồng 

II Đào gốc cây bóng mát 

1 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 0,4m, thủ công 

2 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 0,4m, thủ công kết hợp cơ giới 

3 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 0,6m, thủ công 

4 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 0,6m, thủ công kết hợp cơ giới 

5 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 0,8m, thủ công 

6 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 0,8m, thủ công kết hợp cơ giới 

7 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤ 1m, thủ công 

8 Đào gốc cây bóng mát cây ø ≤1m, thủ công kết hợp cơ giới 

9 Đào gốc cây bóng mát cây ø > 1m, thủ công 

10 Đào gốc cây bóng mát cây ø >1m, thủ công kết hợp cơ giới 

III Trồng cây bóng mát, cây cảnh 

1 Đào hố trồng cây 

1,1 Đào hố trồng cây, hố 25x25x25 cm, đất nhóm 1 

1,2 Đào hố trồng cây, hố 25x25x25 cm, đất nhóm 2 

1,3 Đào hố trồng cây, hố 25x25x25 cm, đất nhóm 3 



1,4 Đào hố trồng cây, hố 40x40x40 cm, đất nhóm 1 

1,5 Đào hố trồng cây, hố 40x40x40 cm, đất nhóm 2 

1,6 Đào hố trồng cây, hố 40x40x40 cm, đất nhóm 3 

1,7 Đào hố trồng cây, hố 60x60x60 cm, đất nhóm 1 

1,8 Đào hố trồng cây, hố 60x60x60 cm, đất nhóm 2 

1,9 Đào hố trồng cây, hố 60x60x60 cm, đất nhóm 3 

1,10 Đào hố trồng cây, hố 80x80x80 cm, đất nhóm 1 

1,11 Đào hố trồng cây, hố 80x80x80 cm, đất nhóm 2 

1,12 Đào hố trồng cây, hố 80x80x80 cm, đất nhóm 3 

2 Vận chuyển cây lên xuống ô tô 

2,1 Vận chuyển cây lên xuống ô tô, cây có bầu, bầu 25 x 40 cm 

2,2 Vận chuyển cây lên xuống ô tô, cây có bầu, bầu 35 x 50 cm 

2,3 Vận chuyển cây lên xuống ô tô, cây có bầu, bầu 45 x 70 cm 

2,4 Vận chuyển cây lên xuống ô tô, cây không bầu, bầu cao ≤ 2m 

2,5 Vận chuyển cây lên xuống ô tô, cây không bầu, bầu cao > 2m 

3 Trồng cây bóng mát, cây cảnh 

3,1 Trồng cây bóng mát, cây cảnh, bầu ≤ 20 x 20 cm 

3,2 Trồng cây bóng mát, cây cảnh, bầu ≤ 30 x 30 cm 

3,3 Trồng cây bóng mát, cây cảnh, bầu ≤ 50 x 50 cm 

3,4 Trồng cây bóng mát, cây cảnh, bầu ≤ 70 x 70 cm 

4 Tưới cây bóng mát, cây cảnh 

4,1 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 30x30cm, tưới máy, cự ly 

≤ 100m 

4,2 Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 30x30cm, tưới máy, cự ly 



> 100m 

4,3 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 30x30cm, tưới thủ công, cự 

ly ≤ 100m 

4,4 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 30x30cm, tưới thủ công, cự 

ly > 100m 

4,5 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 50x50cm, tưới máy, cự ly 

≤ 100m 

4,6 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 50x50cm, tưới máy, cự ly 

> 100m 

4,7 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 50x50cm, tưới thủ công, cự 

ly ≤ 100m 

4,8 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh, cây có bầu 50x50cm, tưới thủ công, cự 

ly > 100m 

5 Cho phân vào hố 

5,1 Cho phân vào hố, hố 25x25x25 cm 

5,2 Cho phân vào hố, hố 40x40x40 cm 

5,3 Cho phân vào hố, hố 60x60x60 cm 

F CÔNG TÁC SẢN XUẤT CÂY 

I Sản xuất cây bóng mát 

1,1 Sản xuất cây bóng mát, loại cây 1 năm 

1,2 Sản xuất cây bóng mát, loại cây 2 năm 

1,3 Sản xuất cây bóng mát, loại cây 3năm 

II Sản xuất cây hoa loại I 

III Sản xuất hoa loại II 

3,1 Sản xuất hoa loại II, cây bể gieo 

3,2 Cây hoa ra ngôi 

IV Dâm cành hàng rào 

4,1 Dâm cành hàng rào 



V Sản xuất cây kiểng 

5,1 Cây bể gieo 

5.1.1 Sản xuất cây kiểng, loại gieo hạt 

5.1.2 Sản xuất cây kiểng, loại dâm cành 

5,2 Ra ngôi cây kiểng 

5.2.1 Ra ngôi cây kiểng, loại gieo hạt 

5.2.2 Ra ngôi cây kiểng, loại dâm cành 

G 
MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KHÁC VỀ CÔNG TÁC LÀM MỚI CÁC 

CÔNG TRÌNH CÔNG VIÊN CÂY XANH 

I Lấy cỏ, cấy cỏ 

1 Lấy cỏ cự ly ≤ 2000m 

2 Lấy cỏ cự ly > 2000m 

3 Cấy cỏ loại đất pha sét 

4 Cấy cỏ loại đất pha cát 

I Vừa lấy cỏ, vừa cấy cỏ 

1,1 Lấy cỏ và cấy cỏ mùa khô, đất pha sét 

1,2 Lấy cỏ và cấy cỏ mùa khô, đất pha cát 

1,3 Lấy cỏ và cấy cỏ mùa mưa, đất pha sét 

1,4 Lấy cỏ và cấy cỏ mùa mưa, đất pha cát 

III Phân lót ở bồn hoa, thảm cỏ 

1 Phân lót ở bồn hoa, thảm cỏ 

II Trồng hoa công viên 

2,1 Trồng hoa công viên, loại dễ trồng, cây cao ≤ 5cm 

2,2 Trồng hoa công viên, loại dễ trồng, cây cao > 5cm 

2,3 Trồng hoa công viên, loại khó trồng, cây cao ≤ 5cm 

2,4 Trồng hoa công viên, loại khó trồng, cây cao >5cm 



V Cày thủ công 

1 Cày vớ 

2 Cày đảo 

3 Cày lại 

VI Phay đất 

1 Phay vở, lần 1 

2 Phay vở, lần 2 

3 Phay vở, lần 3 

4 Phay lại, lần 1 

5 Phay lại, lần 2 

6 Phay lại, lần 3 

VII Đập đất 

1 Đập đất thịt pha sét 

2 Đập đất thịt pha cát 

VIII Vơ cỏ 

1 Vơ cỏ lần 1 

2 Vơ cỏ lần 2 

3 Vơ cỏ lần 3 

IX Rạch báo luống 

1 Rạch báo luống 

X Đánh luống 

1 Đánh luống rạch ngang 

2 Đánh luống rạch dọc 

XI Cào đất 

1 Cào đất, đất loại 1 

2 Cào đất, đất loại 2 



3 Cào đất, đất loại 3 

XII Sàng đất trộn phân 

1 Sàng đất, chuyển xa ≤ 50m 

2 Sàng đất, chuyển xa ≤ 100m 

3 Sàng đất, chuyển xa ≤ 150m 

4 Sàng đất, chuyển xa ≤ 200m 

5 Trộn phân 

XIII Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến 

1 Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m 

2 Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 200m 

3 Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 300m 

4 Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 400m 

5 Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 500m 

6 Vận chuyển phân chuồng ủ bằng xe cải tiến, cự ly > 500m 

XIV Vận chuyển bằng gánh bộ 

1 Vận chuyển bằng gánh bộ, đất loại 1 

2 Vận chuyển bằng gánh bộ, đất loại 2 

3 Vận chuyển bằng gánh bộ, đất loại 3 

XV Cuốc đất, lộn đất 

1 Cuốc đất pha sét 

2 Lộn đất pha sét 

3 Cuốc đất pha cát 

3 Lộn đất pha cát 

III Trồng cây hàng rào 

3,1 Trồng cây hàng rào, hàng rào cảnh rộng 20cm 

3,2 Trồng cây hàng rào, hàng rào bảo vệ rộng 60cm 



XVII Tưới cây bóng mát, cây cảnh 

1 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 20x20 cm 

1,1 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 20x20 cm, tưới máy cự ly ≤ 100m 

1,2 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 20x20 cm, tưới máy cự ly > 100m 

1,3 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 20x20 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

1,4 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 20x20 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

2 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 30x30 cm 

2,1 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 30x30 cm, tưới máy cự ly ≤ 100m 

2,2 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 30x30 cm, tưới máy cự ly > 100m 

2,3 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 30x30 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

2,4 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 30x30 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

3 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 40x40 cm 

3,1 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 40x40 cm, tưới máy cự ly ≤ 100m 

3,2 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 40x40 cm, tưới máy cự ly > 100m 

3,3 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 40x40 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

3,4 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 40x40 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

4 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 50x50 cm 

4,1 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 50x50 cm, tưới máy cự ly ≤ 100m 

4,2 Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 50x50 cm, tưới máy cự ly > 100m 

4,3 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 50x50 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 



4,4 
Tưới cây bóng mát, cây cảnh bầu 50x50 cm, tưới thủ công cự ly ≤ 

100m 

IV Đánh cây bóng mát, cây cảnh 

4,1 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 50m, bầu 

15x20cm 

4,2 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 50m, bầu 

20x30cm 

4,3 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 50m, bầu 

30x45cm 

4,4 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 50m, bầu 

40x30cm 

4,5 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 50m, bầu 

45x60cm 

4,6 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 50m, bầu 

60x70cm 

4,7 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 100m, bầu 

15x20cm 

4,8 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 100m, bầu 

20x25cm 

4,9 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 100m, bầu 

25x30cm 

4,10 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤100m, bầu 

30x40cm 

4,11 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 100m, bầu 

35x45cm 

4,12 
Đánh cây bóng mát, cây cảnh, đất thịt pha cát, cự ly ≤ 100m, bầu 

40x50cm 

XIX Tưới hoa, tưới cỏ 

1 Tưới hoa, tưới cỏ 

1,1 Tưới hoa, tưới cỏ, tưới máy cự ly ≤ 100m 



1,2 Tưới hoa, tưới cỏ, tưới máy cự ly > 100m 

1,3 Tưới hoa, tưới cỏ, tưới thủ công cự ly ≤ 100m 

1,4 Tưới hoa, tưới cỏ, tưới thủ công cự ly > 100m 

XIX Bồi đất màu 

5,1 Bồi đất màu 

H 
MỘT SỐ ĐỊNH MỨC KHÁC VỀ CÔNG TÁC TRANG TRÍ 

LOGO 

I Trang trí logo trên công viên 

1,0 Trồng cây chậu ô đê 

II Logo hình tháp 

1,0 Vận chuyển chậu, bốc xếp, lắp đặt chậu trên logo, thu hồi chậu 

2,0 Chăm sóc logo hình tháp 

III Logo hình trụ 

1,0 Vận chuyển chậu, bốc xếp, lắp đặt chậu trên logo, thu hồi chậu 

2,0 Chăm sóc logo hình trụ 

IV Logo khung sắt kích thước 1,6x2,8m 

1,0 
Vận chuyển chậu, bốc xếp, lắp đặt chậu trên logo, thu hồi khung và 

chậu 

7. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

công việc theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  

7.1. Giải pháp và phương pháp luận; 

7.2.  Kế hoạch công tác. 

8. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao 

nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng. 


